[bookmark: chuong_pl_41]PHỤ LỤC XVIII
[bookmark: chuong_pl_41_name]MẪU THÔNG TIN CÔNG BỐ LOẠI HÓA CHẤT, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH HÓA CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN
Tên tổ chức/ cá nhân đăng ký 	
Địa chủ trụ sở 	
Điện thoại 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 	
Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 	
Tên người đại diện theo pháp luật 	
Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật 	
Ngày cấp CCCD/ Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật 	
Cơ quan cấp CCCD/ Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật 	
II. THÔNG TIN HÓA CHẤT CÔNG BỐ
Tên thương mại 	
Tên khoa học của thành phần hóa học thứ 1, 2,...n 	
Mã CAS của của thành phần hóa học thứ 1, 2,...n 	
Hàm lượng của thành phần hóa học thứ 1, 2,...n 	
Hàm lượng của thành phần khác (1) 	
Mã mục đích sử dụng (*)	
Tên sản phẩm, hàng hóa/ dịch vụ cần sử dụng hóa chất 	
Mô tả chi tiết việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa/cung ứng dịch vụ 	
Sản lượng 	
Khối lượng hóa chất ước tính sử dụng trong một năm 	
Ghi chú: - (*): Mã mục đích sử dụng theo bảng kê tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

